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TỜ TRÌNH
Về việc trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
Thực hiện Văn bản số 5773/UBND ngày 23/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế,  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư cho phát triển văn hóa, con người; phát huy sức mạnh con người trở thành thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển;
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định: phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước; chú trọng phát triển văn học, nghệ thuật, báo chí, truyền thông và công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.
“Bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo thực tiễn”;
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ xác định các nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, con người trong đó có nhiệm vụ: “Rà soát, ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích, đãi ngộ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nhằm phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, truyền dạy di sản trong cộng đồng, đồng thời phát triển sâu rộng hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng”.
Kết luận số 156-KL/TW ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW yêu cầu “Khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và ưu tiên bổ sung nguồn lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ văn hoá, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; huy động mọi nguồn lực, động lực xây dựng và phát triển văn hoá, con người; phấn đấu mức chi cho văn hoá không thấp hơn 2% tổng chi ngân sách nhà nước”.
Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu “Nâng cao chất lượng công tác văn hóa – xã hội; xây dựng con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững…Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2030… Nâng cao chất lượng hoạt động văn học - nghệ tthuật xứng tầm với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…”.
Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 07/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 16/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW xác định nội dung trọng tâm: “Tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, đa dạng, có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, sức lan tỏa rộng, phản ánh sức mạnh thời đại và thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước, quảng bá, tôn vinh, biểu dương những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, con người Tuyên Quang”,“….Huy động mọi nguồn lực cho xây dựng phát triển văn hóa; sử dụng trọng tâm, trọng điểm nguồn lực từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh; phấn đấu mức chi cho văn hóa đạt 2% tổng chi ngân sách địa phương”.
1.2. Cơ sở pháp lý
a) Căn cứ ban hành
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
    Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh;
Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.
b) Cơ sở pháp lý
[bookmark: _Hlk233612870]        “ Điều 81. Thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hình thức  khen thưởng khác 
        1. Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định”.
- Tại Điểm c khoản 3, điểm b khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh:
“3. Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách, đầu tư và thực hiện liên kết vùng:
...c) Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; …
7. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao:
b) Quyết định chính sách, biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao tại địa phương theo quy định của pháp luật;
· Tại điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, quy định: “9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:
.... l) Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương;”.
· Điều 9 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 103/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, quy định: “Điều 9. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 31 của Luật Ngân sách nhà nước; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định tại điểm l khoản 9 Điều 31 của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Việc quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương và các chế độ chi ngân sách tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật khác có liên quan;
b) Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương trong từng thời kỳ;
c) Bảo đảm tính công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước;
d) Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
Như vậy, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 thì HĐND tỉnh có thẩm quyền “quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”;“Quyết định chính sách, biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao tại địa phương theo quy định của pháp luật”; theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền “quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
Từ các căn cứ nêu trên và căn cứ điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH151 thì việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế nhằm thực hiện nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cần thiết và phù hợp.
2. Cơ sở thực tiễn
           Trong những năm qua, lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang có bước phát triển tích cực; nhiều văn nghệ sĩ, tác giả, nhóm tác giả, nghệ nhân, diễn viên, đạo diễn, phóng viên, biên tập viên và các tập thể đã đạt giải cao tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, giải báo chí, giải thưởng chuyên ngành cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang.
	      Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh tổng hợp thành tích của tập thể, cá nhân đạt giải; phối hợp với Sở Tài chính căn cứ thành tích đạt được của tập thể, cá nhân đề xuất dự toán kinh phí chi thưởng, mỗi giải 50% giá trị giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có chương trình, tiết mục, tác phẩm đạt giải. Trong đó có rất nhiều giải thưởng có chất lượng, đạt giải cao cấp khu vực, quốc gia. Việc động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí tạo động lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục công hiến, say mê sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm; khơi dậy tinh thần, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật, có sức lan tỏa cao, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang.
Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã trao giải thưởng cho tập, thể, cá nhân đạt giải, cụ thể:
+ Năm 2018: 16 tác phẩm văn học - nghệ thuật đạt giải, tổng số tiền thưởng là 83.500.000 đồng;
+ Năm 2019: 14 tác phẩm văn học - nghệ thuật đạt giải, tổng số tiền thưởng là 58.250.000 đồng;
+ Năm 2020, 2021: không có giải thưởng đề nghị khen thưởng;
+ Năm 2022: 43 tác phẩm đạt giải (VHNT 36, báo chí: 4; phát thanh - truyền hình: 03), tổng số tiền thưởng là 103.650.000 đồng;
+ Năm 2023: 27 tác phẩm đạt giải (VHNT: 11; nghệ thuật: 16) tổng số tiền thưởng là 77.100.000 đồng;
+ Năm 2024: 25 tác phẩm đạt giải (phát thanh - truyền hình: 16; VHNT: 03; báo in: 06), tổng số tiền thưởng là 119.000.000 đồng.
	    2.2. Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND) và Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND). Đối với tỉnh Hà Giang (trước sắp xếp), Ủy ban nhân dân tỉnh không ban hành quy định về nội dung này.
Ngày 29/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (sau sắp xếp) đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trước sắp xếp. Trong đó đã bãi bỏ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND do không đảm bảo về thẩm quyền ban hành. Pháp luật về thi đua, khen thưởng không giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc sử dụng nguồn kinh phí ngoài quỹ thi đua khen thưởng (từ nguồn ngân sách nhà nước) để thực hiện chế độ thưởng khác. 
Việc bãi bỏ các quy định nêu trên dẫn đến sự thiếu hụt về cơ sở pháp lý trong việc thực hiện chế độ động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các tài năng sáng tạo; khuyến khích sáng tác các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang ngày càng trở nên cấp thiết. Do đó, việc tiếp tục duy trì chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế là hết sức cần thiết.
Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế là thực sự cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.
II. TÊN GỌI NGHỊ QUYẾT
Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
· Quy định cụ thể đối tượng, mức chi đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật; sáng tác văn học, nghệ thuật; báo chí khu vực, toàn quốc và quốc tế. Kịp thời động viên, tôn vinh tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế; tạo động lực sáng tạo văn học, nâng cao chất lượng tác phẩm, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa của tỉnh; đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất, công khai, minh bạch trong thực hiện chế độ khen thưởng.
· Thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
· Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính minh bạch, công khai, đúng đối tượng, tương xứng thành tích; khuyến khích sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh quê hương, con người của tỉnh; phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
· Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
· Đối tượng áp dụng:
+ Tập thể, cá nhân có chương trình, tiết mục đạt giải Ba (Giải C) trở lên trong hệ thống các giải chính tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật khu vực, toàn quốc; đạt từ giải Khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quốc tế.
+ Tập thể, cá nhân có tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt giải Ba (Giải C) trở lên trong hệ thống các giải chính tại các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật khu vực, quốc gia; đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật quốc tế.
+ Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải đạt giải Ba (Giải C) trở lên trong hệ thống các giải chính tại các cuộc thi, liên hoan báo chí (báo in, điện tử, ảnh báo chí, phát thanh - truyền hình) khu vực, quốc gia; đạt giải từ Khuyến khích trở lên đối với các cuộc liên hoan báo chí quốc tế.
+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến thực hiện chế độ khen thưởng.
2. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, bao gồm 8 điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét  khen  thưởng 
Điều 4. Mức khen thưởng và phương thức quy đổi giá trị giải thưởng
Điều 5. Trình tự đề nghị xét khen thưởng 
Điều 6. Nguồn kinh phí
 Điều 7. Tổ chức thực hiện
 Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản
Dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải cấp khu vực, quốc gia, quốc tế gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy định phạm vi điều chỉnh.
Nghị quyết Quy định mức tiền thưởng thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
2. Đối tượng áp dụng: Tập thể, cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang có tác phẩm, văn học, nghệ thuật, báo chí, chương trình, tiết mục đạt giải thưởng tại các cuộc thi, cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
          3. Quy định điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng.
- Tập thể, cá nhân có chương trình, tiết mục đạt giải từ giải Ba (hoặc giải C) trở lên trong hệ thống các giải chính tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật khu vực, toàn quốc; đạt từ giải Khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quốc tế.
· Tập thể, cá nhân có tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt giải Ba (hoặc giải C) trở lên trong hệ thống các giải chính tại các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật khu vực, quốc gia; đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật quốc tế.
· Tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải giải Ba (hoặc giải C) trở lên trong hệ thống các giải chính tại các giải, liên hoan báo chí khu vực, quốc gia; đạt giải từ Khuyến khích trở lên đối với các cuộc liên hoan, giải báo chí quốc tế.
· Trường hợp tác phẩm, chương trình, tiết mục có nhiều tác giả hoặc nhiều người tham gia thì mức thưởng được tính cho một (01) tác phẩm, chương trình, tiết mục. Đối với một (01) tác phẩm chương trình, tiết mục đạt nhiều giải thưởng ở các cấp khác nhau và vào các thời điểm khác nhau thì được hưởng mức tiền thưởng tương ứng tại thời điểm đạt giải. Nếu một (01) tác phẩm chương trình, tiết mục đạt nhiều giải thưởng tại cùng một thời điểm thì chỉ được hưởng mức tiền thưởng của giải cao nhất.
4. Mức khen thưởng và phương thực quy đổi giá trị giải thưởng
- Mức tiền thưởng chi cho các tập thể, cá nhân đạt giải bằng 50% giá trị giải thưởng thực tế đã đạt được tại cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn đó.
- Quy định quy đổi giá trị giải thưởng làm căn cứ tính thưởng.
5. Quy định trình tự đề nghị xét khen thưởng
 5.1. Tập thể, cá nhân lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi cơ quan, đơn vị trực   tiếp quản lý, cơ quan quản lý có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp đối với từng lĩnh vực: Văn học, nghệ thuật (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật); báo chí (Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh), trước khi gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
5.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, tổng hợp, thẩm định hồ sơ, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
5.3. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định và thực hiện chi trả chế độ khen thưởng theo quy định.
6. Nguồn kinh phí:  Từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện  hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
  7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện.
 7.1. Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định.
7.2.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
7.3. Sở Tài chính: Tham mưu kinh phí thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách; hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán, tổng hợp nhu cầu dự toán kinh phí thực hiện chế độ khen thưởng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán hằng năm theo quy định.
7.4. Báo và phát thanh, truyền hình, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan: Tuyên truyền, phố biến nghị quyết; phối hợp rà soát, đề nghị mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đủ điều kiện khen thưởng.
7.5. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.
7.6. Tập thể, cá nhân được khen thưởng
Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng.
8. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
Nguồn kinh phí để thực hiện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt giải theo quy định tại Nghị quyết này được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trên cơ sở thành tích thực tế phát sinh, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
Dự kiến tổng mức tiền thưởng tăng theo mức lương cơ sở giai đoạn 2026-2030

	Năm
	Mức lươngcơ sở dự kiến
	Hệ số quy đổi (so với gốc 2024)
	Dự kiến số tác phẩm đạt giải
	Tổng kinh phí dự toán (VNĐ)

	2026
	2.530.000 (Chính thức)
	       1,081
	30
	154.395.000

	2027
	2.650.000 (Dự kiến)
	1,132
	30
	161.718.000

	2028
	2.780.000 (Dự kiến)
	1,188
	30
	169.651.000

	2029
	2.920.000 (Dự kiến)
	1,248
	30
	178.195.000

	3030
	3.060.000 (Dự kiến)
	1,308
	30
	186.738.000

	Tổng cộng
	
	
	150
	850.697.000


Căn cứ vào bảng số liệu dự toán, mức tiền thưởng trung bình cho 01 giải thưởng trong năm 2026 là 5.146.500 VNĐ (dựa trên số lượng giải thưởng bình quân của các năm trước). Trên thực tế, kinh phí chi trả thực tế cho mỗi giải thưởng hằng năm sẽ không cố định ở mức trung bình này, mà phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố khách quan sau: 
+ Cơ cấu và thứ hạng giải thưởng thực tế: Mỗi nhóm giải thưởng (Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) và cấp giải thưởng (Khu vực, Quốc gia, Quốc tế) có quy định hệ số/mức tiền thưởng khác nhau. Kinh phí chi trả cụ thể phụ thuộc vào việc tác phẩm đạt giải cao hay thấp.
+ Số lượng giải thưởng thực tế đạt được: Số lượng tác phẩm đoạt giải của các tác giả, nhóm tác giả hằng năm phụ thuộc vào kết quả chấm giải từ các Hội đồng thi, không cố định ở con số 30 giải/năm.
 + Sự biến động của mức lương cơ sở: Định mức khen thưởng được tính theo hệ số gắn với mức lương cơ sở tại thời điểm đạt giải. Do đó, khi mức lương cơ sở điều chỉnh tăng theo lộ trình của Chính phủ, giá trị tiền thưởng thực tế của từng giải cũng sẽ tăng theo tương ứng.
          VI. DỰ KIẾN CƠ QUAN SOẠN THẢO; THỜI GIAN TRÌNH, THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
1. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Cơ quan phối hợp thực hiện: các Sở: Tài chính, Tư pháp; Nội vụ; Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật; Hội Nhà báo tỉnh; UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan.
           3. Dự kiến thời gian thực hiện:
- Dự kiến thời gian Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Tháng 9/2026.
- Dự kiến thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Tháng 10/2026.
- Dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua: Trong kỳ hợp gần nhất.
VII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Đề nghị dự thảo nghị quyết được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục thông thường theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15.
Trên đây là Tờ trình đăng ký xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế,
 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
          (Hồ sơ gửi kèm theo, gồm: (1) Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) Bản tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết; (3) Bảng so sánh dự thảo Nghị quyết; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình thẩm định của Sở Tư pháp; (5) Bản tổng hợp tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (6) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (7) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnh được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (8) Bản chụp các văn bản tham gia ý kiến; (9) Các báo cáo, tài liệu liên quan)./.

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
· Các Sở: Tài chính, Tư pháp; Nội vụ; Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh;
Hội Văn học nghệ thuật; Hội Nhà báo tỉnh;
-UBND xã, phường;
· Lãnh đạo Sở;
· Lưu: VT, QLVHGĐ.
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